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CD bắp       : Chiều dài bắp 

CIMMYT : Trung tâm cải tạo ngô và lúa mỳ thế giới 

       (International Maize and Wheat Improvement Center) 

CSDTL              :          Chỉ số diện tích lá 

CV %                 :        Hệ số biến động 

ĐK bắp        :        Đƣờng kính bắp 

Đ/c              :        Đối chứng 

FAO : Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp liên hiệp quốc 

   (Food and Agriculture Organization)  

H/B              :        Hàng trên bắp 

H/H              :        Hạt trên hàng 

LSD05 : Sự sai khác nhỏ nhất ở mức 5% 

M1000 hạt : Khối lƣợng 1000 hạt 

NSLT : Năng suất lý thuyết 

NSTT : Năng suất thực thu 

THL                  :           Tổ hợp lai 

TPTD :  Thụ phấn tự do 

ƢTL : Ƣu thế lai 
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